
A. KIỂM TRA ĐỌC 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG 

 

Đề 1                                               Sự tích hoa mào gà 

       Ngày xưa, cô gà mái nào cũng có một cái mào đỏ rất đẹp như mào các chú gà 

trống bây giờ. Mỗi buổi sớm, gà mái mơ soi mình trong vũng nước và sung sướng 

thấy cái mào rực rỡ nằm trên đỉnh đầu của mình như một chùm hoa đỏ rực. 

      Gà mơ khoan khoái đập cánh và hát bài hát quen thuộc của họ nhà gà: "Cục ta cục 

tác, mào ta đã mọc, cục ta cục tác, mào ta đã mọc". Mọi vật quay qua nhìn gà mơ và 

cùng xuýt xoa: "Chiếc mào của bạn mới đẹp làm sao! Trông bạn thật đáng yêu!" 

Câu hỏi: ? Mỗi sớm gà mái mơ thường làm gì? 

 

 

 

 

Đề 2:                                       Sự tích hoa mào gà 

 

      Gà mơ tung tăng đi khắp nơi kiếm mồi. Khi đến bên bể nước, nó nghe có tiếng 

khóc tỉ ti. Nó dừng lại nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt và lắng tai nghe. Thì ra đó là 

một cây màu đỏ tía đang khóc tấm tức một mình. Thấy bạn buồn, gà mơ bỗng bối rối. 

Nó vội vàng chạy đến khẽ hỏi: 

- Bạn làm sao thế? 

Cây rơi hạt nước mắt trong suốt như hạt sương xuống gốc và sụt sịt bảo: 

- Các cây quanh đây, cây nào cũng có hoa mà chỉ mỗi minh tôi là không có hoa. 

Câu hỏi:    Cây nói với gà mơ điều gì ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Đề 3:                                           Bà và cháu 

     Ngày xưa, ở một làng nọ có hai em bé ở với bà. Nhà tuy nghèo khó, nhưng ba bà 

cháu sống êm đềm, ấm cúng trong túp nhà gianh nhỏ bé. 

    Một hôm, có một cô tiên ghé vào nhà, tặng hai anh em một hạt đào và dặn đi dặn 

lại: “Đây là hạt đào tiên. Ngày nào bà mất, các cháu nhớ gieo hạt đào này cạnh mộ, 

chăm sóc cho cây đào tươi tốt thì hai anh em cháu sẽ được giàu sang, phú quý.” 

     Bà mất, hai anh em nhớ lời cô tiên căn dặn đã đem hạt đào ươm vào cạnh mộ bà, 

ngày ngày ra sức chăm nom, tưới bón. Chẳng bao lâu sau, cây đào trở nên tươi tốt, 

đơm hoa, kết trái. Quả vàng, quả bạc trĩu cành. 

Câu hỏi: Cô tiên dặn hai anh em những gì? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Đề 4:                                             Bà và cháu  

      Ít hôm sau, cô tiên lại hiện lên. Cả hai anh em đều oà khóc, một mực xin hoá phép 

cho bà được sống lại. Cô tiên nói: “Nếu bà cháu sống lại thì ba bà cháu sẽ cực khổ 

như xưa, các cháu có chịu được không?”. Hai anh em vái lạy cô tiên và nói: “Chúng 

cháu chỉ cần được bà sống lại. Chúng cháu cảm ơn vô cùng.” 

     Cô tiên liền phất nhẹ chiếc quạt mầu nhiệm. Tức thì, lâu đài, vàng ngọc, ruộng 

vườn của hai anh em biến mất. Người bà yêu quý móm mém, hiền từ hiện ra, dang tay 

ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng. Bao nhiêu nước mắt đã ứa ra. 

Câu hỏi:   Bà mất hai anh em cảm thấy thế nào? Và xin cô tiên điều gì? 

 

 

 

 



 

Đề 5:                                                 

     Sự tích nhà sàn 

     Ngày xưa, người Mường chưa biết làm nhà, phải sống trong hang đá, hốc cây. Cuộc 

sống của họ rất khổ cực vì gió rét, mưa lũ, thú dữ… 

     Ở bản nọ có hai vợ chồng ông lão tên là Cài. Một ngày nọ, trong lúc làm rẫy, ông 

Cài bắt được một con rùa nằm phơi nắng trên một tảng đá. Lạ thay, con rùa biết nói. 

Nó xin ông tha chết. Ông Cài thương tình thả rùa. Rùa từ từ đứng dậy và nói: 

   - Cảm ơn ông. Tôi xin mách cho ông cách làm nhà ở. Ông hãy nhìn xem: toàn thân 

tôi là một ngôi nhà đấy! 

 Câu hỏi:     Rùa trả ơn ông Cài bằng cách nào? 

 

 

 

 

Đề 6:                                     Sự tích nhà sàn 

        Ông Cài hiểu ý, cảm ơn rùa. Trở về, ông cùng vợ chặt cây, chọn gỗ, tìm nơi đất 

cao dựng nên một ngôi nhà sàn giống hình một chú rùa. Ngôi nhà che mưa chắn gió, 

phòng tránh được thú giữ… Mọi người khen ông Cài sáng dạ và có đôi tay khéo léo. 

         Theo gương ông, mọi người đã dựng nhà sàn để ở. Từ đó, dân bản có cuộc sống 

an toàn, ấm no, hạnh phúc hơn xưa. 

 Câu hỏi: Khi trở về Ông Cài đã cùng vợ làm gì? 

 

 

 

 

Đề 7                                        Chim Non không ngoan 

      Có một chú Chim Non sống cùng với mẹ trong một cái tổ nho nhỏ nằm ven rừng. 

Thật ra thì chú cũng đã lớn rồi. Hai bên cánh đã có những chiếc lông to, dài xen lẫn 

với đám lông tơ mọc lún phún [1]. Các bạn của chú đã bắt đầu ra tập bay, tập theo mẹ 

kiếm mồi. Chỉ có mỗi mình chú nhất định cho mình còn rất bé bỏng và đòi mẹ mớm 

cho ăn. 

       Năm ấy trời hạn, cây cối khô héo nên lũ sâu cũng trốn mất biệt. Chim mẹ vất vả cả 

ngày, bay mỏi cánh cũng chỉ mang về được vài con sâu nho nhỏ với dăm hạt lúa cuối 

vụ.  



Câu hỏi: Chim mẹ kiếm được mồi gì mang về cho chim con? 

 

Đề 8:                                    Chim Non không ngoan  

        Thương con, Chim mẹ nhịn đói, nhường hết cho con. Vậy mà chú Chim Non 

chẳng biết, chú la toáng lên rằng chú bị bỏ đói cả ngày và mẹ đã ăn hết phần của chú. 

Chú còn bảo mẹ ra ngoài ngủ vì chú không muốn ngủ chung với một người mẹ không 

thương con. Chim mẹ buồn lắm, nhưng vẫn cố đi tìm thêm vài miếng ăn cho đứa con 

háu đói. Trời tối, Chim mẹ lả đi vì mệt và đói bên ngoài tổ, còn chú Chim Non nằm 

ngủ ngon lành, chẳng lo cho mẹ tí nào. 

Câu hỏi:  Chim mẹ nhường hết mồi cho chim con, thế nhưng chim con còn trách mẹ 

điều gì? 

 

  

 

Đề 9:                                              Hai Bà Trưng 

       Thuở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ. Chúng thẳng tay chém giết dân lành, 

cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc 

trai, khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng,... Lòng dân oán hận 

ngút trời, chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược.  

    Bấy giờ, ở huyện Mê Linh có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị. 

Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí lớn giành lại non 

sông. 

Câu hỏi:    Giặc ngoại sâm bắt dân ta phải làm gì?  

 

 

 

 

Đề 10                                     Hai Bà Trưng 

        Nhận được tin dữ, Hai Bà Trưng liền kéo quân về thành Luy Lâu hỏi tội kẻ thù. 

Trước lúc trẩy quân, có người xin nữ chủ tường cho mặc đồ tang. Trưng Trắc trả lời: 

    - Không! Ta sẽ mặc giáp phục thật đẹp để dân chúng thêm phấn khích, còn giặc 

trông thấy thì kinh hồn. 

    Hai Bà Trưng bước lên bành voi. Đoàn quân rùng rùng lên đường; giáo lao, cung 

nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của Hai Bà. Tiếng trống 

dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân. 



 Câu hỏi:    Hình ảnh đoàn quân lên đường như thế nào? 

 

 

Đề 11:                                      Cậu bé đánh giày 

               

     Một ngày nọ, ông Oan-tơ Sác-lét có việc đi ngang qua ga xe lửa, một cậu bé đến 

xin đánh giày, ông lắc đầu từ chối. Sau phút ngượng ngùng, cậu bé nhìn ông bằng đôi 

mắt ánh lên sự cầu xin: 

  - Thưa ông, cả ngày cháu chưa ăn gì, ông có thể cho cháu vay một chút tiền được 

không ạ? Cháu sẽ cố gắng đánh giày để trả lại tiền cho ông. 

     Nhìn cậu bé gầy gò rách rưới, ông Oan-tơ móc túi đưa cho cậu vài đồng xu. Cậu bé 

cảm ơn ông rồi chạy đi như bay. Ông nghĩ chắc là trò láu cá của cậu nhóc. 

 Câu hỏi: Cậu bé đã xin ông Oan - tơ điều gì? 

 

 

 

 

 

     Đề 12                                           Cậu bé đánh giày 

    Ông Oan-tơ cảm thấy đứa trẻ này thật đặc biệt, rất phù hợp với nhân vật trong bộ 

phim mới của ông. Ông trìu mến nói: 

- Số tiền này ta cho cháu. Ngày mai, đến công ty điện ảnh trong thành phố, ta sẽ cho 

cháu một niềm vui bất ngờ. 

Hôm sau, cậu bé dẫn theo một nhóm trẻ quần áo rách rưới đến công ty điện ảnh, vui 

vẻ nói với ông Oan-tơ: 

- Thưa ông, các bạn cháu đều là trẻ mồ côi lưu lạc. Các bạn ấy cũng hi vọng có được 

niềm vui bất ngờ ạ! 

 Câu hỏi:  Cậu bé muốn các bạn của mình có được điều gì? 

                   ********************************************** 

 

 

 

 



 

Trường Tiểu học Chu Văn An 

Họ tên……………....................... 

Lớp:………… 

 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

Năm học:  2025-2026 

MÔN: TIẾNG VIỆT  – Lớp 3 

                Thời gian: 35 phút 

 

Điểm 

 

 

                                     Nhận xét của giáo viên 

II. ĐỌC HIỂU:  

Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt:  (6 điểm) 

     Đọc thầm câu chuyện sau 

                                          CÂU CHUYỆN VỀ MẸ NGỖNG 

        Một hôm, ngỗng mẹ dẫn đàn con vàng ươm của mình dạo chơi. Đàn ngỗng con bắt 

đầu tản ra khắp đồng cỏ. Đúng lúc đó những hạt mưa đá to từ trên trời rào rào đổ xuống. 

Bầy ngỗng con chạy đến bên mẹ. Ngỗng mẹ dang đôi cánh che phủ đàn con của mình. 

Dưới cánh mẹ, ngỗng con cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Rồi tất cả trở lại yên lặng.                    

Những chú ngỗng ngay lập tức nằng nặc đòi: “Mẹ thả chúng con ra đi, mẹ ơi!” Ngỗng 

mẹ khẽ nâng đôi cánh lên và đàn ngỗng con chạy ùa ra bãi cỏ. Chúng đã nhìn thấy đôi 

cánh ướt đẫm, lông rụng tả tơi của mẹ. Nhưng kìa, ánh sáng, bãi cỏ, những chú cánh 

cam, những con ong mật đã khiến chúng quên cả hỏi mẹ xem có chuyện gì. Duy chỉ có 

một chú ngỗng bé bỏng, yếu ớt nhất chạy đến bên mẹ và hỏi: “Sao cánh mẹ lại rách như 

thế này?” Ngỗng mẹ khẽ trả lời: “Mọi việc đều tốt đẹp con ạ!”. Đàn ngỗng con lại tản ra 

trên bãi cỏ và ngỗng mẹ cảm thấy hạnh phúc. 

(V.A.Xu-khôm-lin-xki) 

 * Khoanh vào chữ cái đặt trước ý em cho là đúng trong các câu hỏi sau: 



 

Câu 1: Điều gì đã xảy ra khi ngỗng mẹ dẫn đàn con đi dạo chơi? (0,5 điểm) 

A. Một trận lốc xoáy ập tới. 

B. Một trận mưa đá đổ xuống. 

C. Một cơn lũ ập đến. 

Câu 2: Ở dưới cánh của mẹ, đàn ngỗng con cảm thấy thế nào?( 0,5 điểm) 

A. Dưới cánh mẹ, ngỗng con cảm thấy ấm áp, dễ chịu. 

B. Đàn ngỗng con cảm thấy rất chật chội.  

C. Đàn ngỗng con cảm thấy chật chội và tối tăm, khó chịu. 

Câu 3: Khi ngỗng mẹ bị thương, đàn ngỗng con đã làm gì? (0,5 điểm) 

A. Dẫn ngỗng mẹ đi gặp bác sĩ. 

B. Gọi người đến giúp ngỗng mẹ. 

C. Quên cả hỏi mẹ xem có chuyện gì, chỉ có một chú ngỗng bé bỏng hỏi thăm mẹ. 

Câu 4: Theo em, câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì? (1 điểm) 

    A.Để cha mẹ vui, chúng ta chỉ cần vui chơi thoả thích. 

    B. Mẹ là người luôn yêu thương, bảo vệ chúng ta nên chúng ta phải biết quan tâm, 

chăm sóc mẹ, đáp lại tình thương đó. 

   C. Không cần quan tâm đến cảm xúc của người khác. 

Câu 5: Qua câu chuyện trên em cần học tập những gì từ bạn ngỗng bé nhỏ ? (1 điểm) 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Câu 6:  Trong câu “ Những chú ngỗng ngay lập tức nằng nặc đòi: “Mẹ thả chúng 

con ra đi, mẹ ơi!”   Dấu hai chấm trong câu trên dùng để làm gì? ( 0,5 điểm) 

A. Để báo hiệu lời nói trực tiếp của nhân vật 



B. Để báo hiệu phần giải thích 

C. Để báo hiệu phần liệt kê. 

Câu 7: Từ chỉ đặc điểm để hoàn thành câu kể sau: “ Đúng lúc đó những hạt mưa đá 

……………. từ trên trời rào rào đổ xuống” là. ( 0,5 điểm) 

    A. rực rỡ                     B. trắng xoá                          C. êm dịu  

Câu 8. Nối Cột A với cột B cho phù hợp (1 điểm) 

A  B 

Mọi việc đều tốt đẹp con ạ! Câu hỏi 

Sao cánh mẹ lại rách như thế này? Câu khiến 

Một hôm, ngỗng mẹ dẫn đàn con vàng 

ươm của mình dạo chơi. 
Câu kể 

 Mẹ thả chúng con ra đi, mẹ ơi! Câu cảm 

 

Câu 9: Em hãy chuyển câu kể sau thành câu cảm .  (1 điểm) 

                     Đàn ngỗng con có bộ lông vàng ươm. 

 

+ …………………………………………………………………………… 

 

Câu 10. Gạch chân các hình ảnh so sánh trong câu thơ sau : (0,5 điểm ) 

 

 

                                     Cày đồng đang buổi ban trưa 

                             Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. 

 

          ************************************************************** 

 

 

 

 



B. KIỂM TRA VIẾT 

1. Chính tả - Nghe – viết:  

Bài: Sông Hương. 

   Sông Hương là một bức tranh phong cảnh khổ dài mà mỗi đoạn, mỗi khúc 

đều có vẻ đẹp riêng của nó. Bao trùm lên cả bức tranh là một màu xanh có 

nhiều sắc độ, đậm nhạt khác nhau: màu xanh da trời, màu xanh của nước biếc, 

màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ,... 

     Cứ mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Hương Giang bỗng 

thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường. 

 

 

2. Tập làm văn 

Em hãy chọn một trong hai đề sau: 

Đề 1: Em hãy viết một đoạn văn tả về đồ vật mà em yêu thích nhất. 

Đề 2: Em hãy viết một đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc đối với người thân như: 

ông bà, bố mẹ, anh chị em,…..của em. 

****************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


